DANH SÁCH KHEN TẬP THỂ

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	Phòng GD&ĐT quận Hải Châu

	1. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	

	2. 
	Trường Mầm non 20-10
	

	3. 
	Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ
	

	4. 
	Trường Mầm non 19-5
	

	5. 
	Trường Tiểu học Phan Thanh
	

	6. 
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	

	Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê

	7. 
	Trường Mầm non Cẩm Nhung
	

	8. 
	Trường Mầm non TT Hồng Nhung
	

	9. 
	Trường Tiểu học Trần Cao Vân
	

	10. 
	Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
	

	11. 
	Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Hụê
	

	Phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn

	12. 
	Trường Mầm non Bạch Dương
	

	13. 
	Trường Mầm non Vàng Anh
	

	14. 
	Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn
	

	15. 
	Trường Tiểu học Lê Lai
	

	Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà

	16. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	

	17. 
	Trường Mầm non Sơn Ca
	

	18. 
	Trường Mầm non Hồng Minh
	

	19. 
	Trường Tiểu học Quang Trung
	

	20. 
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	

	Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu

	21. 
	Trường Mầm non Họa My
	

	22. 
	Trường Tiểu học Hải Vân
	

	23. 
	Trường Tiểu học  Duy Tân
	

	Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ

	24. 
	Trường Mầm non Hương Sen
	

	25. 
	Trường Mầm non Hướng Dương
	

	26. 
	Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương
	

	Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang

	27. 
	Trường Mầm non Hòa Liên
	

	28. 
	Trường Mầm non Hòa Tiến 2
	

	29. 
	Trường Tiểu học Hòa Khương 2
	

	Các trường THPT

	30. 
	Trường THPT Phan Châu Trinh
	

	31. 
	Trường THPT Nguyễn Hiền
	


DANH SÁCH KHEN CÁ NHÂN

	TT
	Họ và Tên
	Đơn vị

	Phòng GD&ĐT quận Hải Châu

	1. 
	Nguyễn Thị Bích Hải (CV)
	Phòng GD&ĐT 

	2. 
	Cái Thị Nhuận (HT)
	MN Tiên Sa

	3. 
	Nguyễn Thị Thanh Hồng (PHT)
	MN Hoa Phượng Đỏ

	4. 
	Võ Thị Ngọc Diệp (PHT)
	MN 20-10

	5. 
	Nguyễn Hồng Tân (HT)
	TH Lê Đình Chinh

	6. 
	Đặng Thị Kim Cúc (PHT)
	TH Lý Công Uẩn

	Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê

	7. 
	Lê Thị Hoàng Chinh
	Phòng GD&ĐT

	8. 
	Nguyễn Văn Minh (PHT)
	TH Bế Văn Đàn

	9. 
	Phan Chánh (HT)
	TH Trần Cao Vân

	10. 
	Trần Thị Như Kha (HT)
	MN Thủy Tiên

	Phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn

	11. 
	Trần Thị Loan (PTP)
	Phòng GD&ĐT

	12. 
	Vệ Thị Hạnh (HT)
	TH Mai Đăng Chơn

	13. 
	Đỗ Ngọc Minh (GV)
	TH Lê Lai

	14. 
	Dương Thị Thu Hà (PHT)
	MN Bạch Dương

	15. 
	Huỳnh Thị Tú (HT)
	MG SOS

	Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà

	16. 
	Nguyễn Thị Thảo (HT)
	TH  Trần Quốc Toản

	17. 
	Trương Thành (HT)
	TH Đinh Tiên Hoàng

	18. 
	Trần Thị Minh Nga (PHT)
	TH Ngô Mây

	19. 
	Cao Thị Hồng (HT)
	MN Rạng Đông

	20. 
	Lê Thị Lý (HT)
	MN Bạch Yến

	Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu

	21. 
	Nguyễn Thanh Tuấn (HT)
	TH Hải Vân

	22. 
	Nguyễn Văn Tường (HT)
	TH Duy Tân

	23. 
	Lê Thị Thùy Lan (HT) 
	MN Họa My

	Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ

	24. 
	Phạm Thị Xuân Hồng (CV)
	Phòng GD&ĐT

	25. 
	Phạm Thị Phương Hà (GV)
	MN Hương Sen

	26. 
	Phạm Huyền Bội Giao (PHT)
	TH Trần Nhân Tông

	Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang

	27. 
	Phạm Thị Hồng Hiếu (CV)
	Phòng GD&ĐT

	28. 
	Ông Thị Hồng Phượng 
	MN Hòa Phước

	29. 
	Trần Minh Thông 
	TH Hòa Tiến 2

	Các trường THPT

	30. 
	Nguyễn Thu Nga (PHT)
	Trường THPT Phan Châu Trinh

	31. 
	Nguyễn Phi Sơn (GV)
	Trường THPT Phan Châu Trinh

	32. 
	Phạm Úc (HT)
	Trường THPT Nguyễn Hiền

	Các trung tâm

	33. 
	Hoàng Bá Minh Công (Tổ trường tổ GV)
	TT Ngũ Hành Sơn

	34. 
	Thái Tường Quang (PGĐ)
	TT Liên Chiểu

	35. 
	
	

	36. 
	
	

	37. 
	
	

	38. 
	
	

	39. 
	
	

	40. 
	
	


